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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KHOA
	GHI CHÚ

	1
	Đinh Bá Dũng 
	K67
	Vật lý
	Đội trưởng

	2
	Trịnh Quang Thạch 
	CLCK69
	Địa Lý
	Đội phó

	3
	Nguyễn Hồng Nhung
	CLCK69
	Ngữ Văn
	

	4
	Trương Thị Hằng
	KK69
	GDTH
	

	5
	Vũ Mai Linh 
	AK67
	QLGD
	

	6
	Phan Lê Thục Hiền 
	CLCK67
	Ngữ Văn
	

	7
	Đỗ Thanh Thủy
	DK67
	Ngữ Văn
	

	8
	Cao Thị Hải 
	Ak67
	QLGD
	

	9
	Nguyễn Minh Hòa
	CLCK67
	Ngữ Văn
	

	10
	Trần Phương Anh
	AK67
	QLGD
	

	11
	Bùi Thị Hằng
	AK69
	GDMN
	

	12
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	CLCK68
	Ngữ Văn
	

	13
	Đoàn Phương Uyên
	AK69
	Tiếng Anh
	

	14
	Lý Thị Lù
	BK68
	LLCT-GDCD
	

	15
	Trần Hiểu Ngân
	Bk69
	Lịch Sử
	

	16
	Phan Đức An
	CLCK69
	Toán tin
	

	17
	Bùi Thị Yến Nhi
	AK69
	Sinh học
	

	18
	Đặng Hà Linh
	BK68
	VNH
	

	19
	Nhữ Thu Hồng
	Ak68
	QLGD
	

	20
	Thân Thị Thúy Nguyên
	CLCK69
	Toán tin
	

	21
	Vũ Thị Thu Trang
	BK69
	Hóa học 
	

	22
	Nguyễn Thu Thủy 
	AK69
	Triết học 
	

	23
	Trần Thị Phương
	K67
	QLGD
	

	24
	Nguyễn Trọng Đạt
	AK69
	Vật Lí
	

	25
	Đỗ Trung Hiếu 
	CLCK69
	Lịch Sử
	

	26
	Vũ Thị Tú Anh
	AK67
	Ngữ Văn
	

	27
	Nguyễn Thị Trang 
	Bk67
	Tiếng Anh
	

	28
	Đặng Thị Thùy Linh
	CLCK69
	Ngữ Văn
	

	29
	Nguyễn Thu Phương
	CK69
	Ngữ Văn
	

	30
	Nguyễn Thu Trang 
	GK69
	Ngữ Văn
	

	31
	Nguyễn Thị Anh Vui
	CLCK68
	Vật Lí
	

	32
	Ngô Thu Thảo
	CLCK67
	Toán tin
	Đội phó

	33
	Nguyễn Thị Linh Chi 
	CLCK68
	Ngữ Văn
	

	34
	Hoàng Tuấn Anh
	KK69
	Hóa Học 
	

	35
	Nguyễn Khánh Huân 
	K69 
	Toán tin
	

	36
	Đặng Thị Oanh 
	BK68
	Vật Lí
	

	37
	Nguyễn Trần Bá Linh
	K68
	Hóa học
	

	38
	Nguyễn Hồng Ánh
	K69CLC
	Ngữ văn
	

	39
	Nguyễn Hồng Hải
	K68A
	Sinh học
	

	40
	Đặng Thị Thanh Hương
	K68A
	Sinh học
	


(Danh sách trên gồm có 40 sinh viên)
